
ABSTRACT

THE CLINICAL AND SUBCLINICAL AND TREATMENT RESULTS

Objective: To review the clinical, subclinical and treatment outcomes of patients with non Hodgkin's

Patients and Methods: Cross - sectional study 25 patients with non-Hodgkin's is diagnosised at 198
Oncology Centre from 3/2009 to 5/2013.
Results: The average age is 46,19 months, the elderly patients ≥50, the male-female ratio is 88/12, at
nodal lymphomas is 56%, 44% is extra nodal lymphomas, occur in almost organs. About 76% all of cases
had not B symptoms; 87,5% had CD 20 +, the complete respond rate is 52%, overall survival is 28,5
months. The treatment respond of non Hodgkin's lymphoma is good in the first time. However, it is easy
to recur and it is getting hard to treat after. R-CHOP regiment brings encouraging effects in the first time.
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của u Lympho không Hodgkin. Khảo sát kết quả
điều trị lymphoma không Hodgkin (LKH).
Đối tượng và phương pháp: 25 bệnh nhân được chẩn đoán LKH điều trị tại Trung tâm Ung bướu Bệnh
viện 198. Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
Kết quả: Tuổi trung bình 46.9, nhóm gặp nhiều nhất ≥ 50, nam/ nữ = 88/12, Tổn thương tại hạch 56%,
ngoài hạch 44%, gặp ở hầu hết các cơ quan, 76% không có hội chứng B và 87.5% có CD20+, tỷ lệ đáp ứng
hoàn toàn 52%, thời gian sống thêm trung bình 28.5 tháng, Tỷ lệ sống thêm sau 90 tháng là 70%, ở nhóm
có tế bào B (62% ) và nhóm không có tế bào B là (70%.).
Kết luận: LKH gặp ở hầu hết các cơ quan, tế bào B có CD 20 + được điều trị phác đồ R-CHOP bước
đầu cho kết quả tốt. LKH điều trị đáp ứng tốt ở thời gian đầu, tuy nhiên dễ tái phát, và điều trị ngày
càng khó về sau.
Từ khóa: U Lympho không Hodgkin, lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị.
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